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NỘI DUNG

Tổng quan về Lệnh 280 (GACC)

Các bước thực hiện Đăng ký theo Lệnh 280

Các yêu cầu về ATTP  của Trung Quốc

Khuyến nghị

Thông tin liên hệ

Sample Footer Text 2



Lệnh 280: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ 

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THỰC PHẨM NHẬP 

KHẨU Ở NƯỚC NGOÀI CỦA GACC

Ngày ban hành: 14/10/2025

Ngày có hiệu lực: 01/6/2026

Căn cứ pháp lý:

- Luật An toàn thực phẩm và Quy định thực hiện;

- Luật Kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu và Quy định thực hiện;

- Luật Kiểm dịch động thực vật và Quy định thực hiện;

- Quy định đặc biệt về tăng cường kiểm soát ATTP và quy định khác.

Mục tiêu

Tăng cường quản lý doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc.

- Bảo đảm an toàn thực phẩm nhập khẩu.

- Thiết lập cơ chế đăng ký và giám sát doanh nghiệp nước ngoài.

Lệnh 280 thay thế:

- Lệnh 248 ngày 12/04/2021 của GACC về Quản lý và Đăng ký doanh nghiệp

nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc.



Lệnh 280: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ 

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THỰC PHẨM NHẬP 

KHẨU Ở NƯỚC NGOÀI CỦA GACC

Phạm vi áp dụng: Doanh nghiệp nước ngoài sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu

trữ thực phẩm xuất khẩu vào Trung quốc

Không áp dụng cho: phụ gia thực phẩm, sản phẩm liên quan đến thực phẩm

Ngôn ngữ đăng ký: Tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

Thời hạn cấp mã đăng ký: 5 năm kể từ ngày được cấp mã.

Mã đã được cấp tại Trung Quốc hoặc mã được cấp bởi cơ quan có thẩm

quyền VN phải được in trên nhãn/bao bì.

Kiểm tra trong thời hạn hiệu lực: định kỳ hoặc đột xuất để đảm bảo việc tuân

thủ yêu cầu đăng ký liên tục

2/3/20XX



Lệnh 280: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ 

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THỰC PHẨM NHẬP 

KHẨU Ở NƯỚC NGOÀI CỦA GACC

Cơ quan quản lý: Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC)

Có trách nhiệm:

Đăng ký doanh nghiệp nước ngoài

Quản lý doanh nghiệp đã đăng ký

Đánh giá hệ thống ATTP quốc gia xuất khẩu

Kiểm tra và giám sát doanh nghiệp



Lệnh 280: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ 

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THỰC PHẨM NHẬP 

KHẨU Ở NƯỚC NGOÀI CỦA GACC

Nguyên tắc quản lý: GACC áp dụng quản lý dựa trên rủi ro

Đánh giá dựa trên:

Nguồn nguyên liệu

Quy trình sản xuất

Lịch sử an toàn thực phẩm

Nhóm người tiêu dùng

Phương thức tiêu thụ

Thông lệ quốc tế



Lệnh 280: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ 

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THỰC PHẨM NHẬP 

KHẨU Ở NƯỚC NGOÀI CỦA GACC

Danh mục thực phẩm phải đăng ký

GACC công bố: Danh mục thực phẩm phải đăng ký thông qua cơ

quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu

1. Ngũ cốc

2. Sản phẩm thực vật (cà phê, ca cao chưa rang…)

3. Trái cây tươi

4. Rau tươi

5. Gia vị có nguồn gốc thực vật

6. Sản phẩm vừa là thực phẩm vừa là dược liệu

7. Các loại trà (hoa cúc,…)

Danh mục này được công bố tại:

http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/6787828/index.html

Các sản phẩm trong danh mục: phải được cơ quan thẩm quyền

nước xuất khẩu giới thiệu



Điều kiện đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải:

1. Được cơ quan có thẩm quyền nước sở tại phê duyệt và giám sát

2. Có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả

3. Sản phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc phải tuân thủ:

Luật Trung Quốc

Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Trung Quốc

4. Đáp ứng yêu cầu kiểm dịch và kiểm tra

Sample Footer Text 2/3/20XX

Lệnh 280: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ 

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THỰC PHẨM NHẬP 

KHẨU Ở NƯỚC NGOÀI CỦA GACC



2/3/20XX

Hồ sơ đăng ký

Doanh nghiệp nộp:

Đơn đăng ký

Giấy phép kinh doanh

Cam kết tuân thủ quy định

Nếu thuộc Danh mục thực phẩm bắt buộc:

Báo cáo kiểm tra

Thư giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền

Ngôn ngữ hồ sơ:

Tiếng Trung, Tiếng Anh

Lệnh 280: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ 

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THỰC PHẨM NHẬP 

KHẨU Ở NƯỚC NGOÀI CỦA GACC
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THỰC HIỆN LỆNH 280: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

Cơ quan có thẩm quyền: CỤC TRỒNG TRỌT & BẢO VỆ THỰC VẬT 

(Phòng An toàn thực phẩm và Môi trường)

1. Công văn số 953/BVTV-ATTP ngày 13/04/2022 về cập nhật một số

nội dung đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập

khẩu theo Lệnh 248 của Trung Quốc

2. Công văn số 637/BVTV-ATTP ngày 15/03/2023 về Điều chỉnh một số

nội dung công văn số 953/BVTV-ATTPMT



Sample Footer Text 2/3/20XX

Quy trình đăng ký trực tuyến qua giới thiệu

của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu

1
• Nộp hồ sơ online/offline

2

• Đánh giá hồ sơ bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất

khẩu

3
• Đánh giá hồ sơ bởi GACC

4
• Trả lời kết quả đăng ký

Lệnh 280: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ DOANH 

NGHIỆP SẢN XUẤT THỰC PHẨM NHẬP KHẨU Ở NƯỚC 

NGOÀI CỦA GACC
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THỰC HIỆN LỆNH 280: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ (thực hiện trên CIFER)

Bước 1

•DN đề nghị
cấp/xác nhận
tài khoản

Bước 2

•Cục TT& 
BVTV 
cấp/xác
nhận tài
khoản

Bước 3

•DN thực
hiện đăng ký
online và
gửi đề nghị
đến Cục
TT&BVTV

Bước 4

•Cục TT 
&BVTV 
thông báo
hồ sơ

Bước 5

•Nộp hồ
sơ

Bước 6

•Cục TT 
&BVTV 
đánh giá

Bước 7

•GACC 
xét duyệt

Ngũ cốc: Gạo, trái cây đông lạnh, gia vị nghiền



Sample Footer Text 2/3/20XX 13

1

• Doanh nghiệp gửi thông tin để cấp/xác nhận tài khoản về Cục
TT&BVTV qua email gồm:

• - Đơn đề nghị cấp tài khoản theo Mẫu số 01 (dạng file word và pdf)

• - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (dạng file pdf)

• * Trong trường hợp địa chỉ đăng ký khác với địa chỉ trên giấy đăng ký kinh
doanh: doanh nghiệp cung cấp thêm các giấy tờ liên quan để làm rõ.

• * Doanh nghiệp kiểm tra kỹ thông tin đăng ký. Thông tin cung cấp phải chính
xác theo giấy tờ hợp lệ.

• * Khi tài khoản được tạo thành công và đã được cấp mã, không thể sửa đổi
thông tin tên người dùng, quốc gia/ khu vực đặt tài khoản và số đăng ký tại
quốc gia/ khu vực.

THỰC HIỆN LỆNH 280: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN (thực hiện lần đầu)



Sample Footer Text 2/3/20XX 14

2

• Cục TT&BVTV thực hiện việc cấp/xác nhận tài khoản cho
doanh nghiệp trên CIFER và thông báo cho doanh nghiệp
thông tin về tài khoản qua email đăng ký trên hệ thống

THỰC HIỆN LỆNH 280: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN (thực hiện lần đầu)



Sample Footer Text 2/3/20XX 15

3

• Doanh nghiệp đăng ký online, các loại giấy tờ cần upload:

• 1.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký địa điểm kinh
doanh, giấy chứng nhận về ATTP (HACCP, ISO 22000, IFC, 
BRC, FSSC 2200, GMP, giấy chứng nhận theo TT38, …)

• 2. Bản Cam kết của doanh nghiệp.

• 3. Sơ đồ/quy trình sản xuất (bao gồm các CCP, biện pháp kiểm
soát)

THỰC HIỆN LỆNH 280: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM (thực hiện lần đầu)



Sample Footer Text 2/3/20XX 16

4

• Cục TT&BVTVthông báo cho doanh nghiệp: 

• - Cục TT&BVTVsẽ xem xét hồ sơ online;

• - Căn cứ vào yêu cầu về đánh giá hồ sơ của GACC (checklist) đối với
từng nhóm hàng hóa và loại hình sản xuất, Cục TT&BVTV sẽ gửi
thông báo qua email các thông tin cần bổ sung và điều chỉnh.

THỰC HIỆN LỆNH 280: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM (thực hiện lần đầu)



Sample Footer Text 2/3/20XX 17

5

• Doanh nghiệp nộp 02 bộ hồ sơ đã nêu tại bước 3 và bước 4

• -01 bộ hồ sơ bản giấy qua đường bưu điện đến Cục TT&BVTV

• -01 bộ hồ sơ bản mềm dạng file pdf gửi qua email của Phòng An 
toàn thực phẩm và Môi trường.

THỰC HIỆN LỆNH 280: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM (thực hiện lần đầu)



Sample Footer Text 2/3/20XX 18

6

•Xác nhận của Cục TT&BVTV

•- Hình thức đánh giá: 

•đánh giá hồ sơ khai báo online, hồ sơ giấy, hình ảnh, video; 

•kiểm tra online; 

•kiểm tra tại cơ sở.

•- Nếu thông tin khai báo trên CIFER và hồ sơ cần bổ sung, 
Cục TT&BVTV thông báo cho doanh nghiệp qua email đăng 
ký trên hệ thống. 

•- Nếu thông tin khai báo trên CIFER và hồ sơ của của doanh 
nghiệp đáp ứng yêu cầu của GACC, Cục TT&BVTV xác nhận 
và chuyển hồ sơ của doanh nghiệp sang GACC

THỰC HIỆN LỆNH 280: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM (thực hiện lần đầu)
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7

•Đánh giá của GACC

•- Thành lập nhóm chuyên gia đánh giá

•- Các cách đánh giá

•tự tổ chức;

•ủy thác cho các tổ chức có liên quan để tổ chức.

•- Hình thức đánh giá

•kiểm tra bằng văn bản/hồ sơ;

•kiểm tra video;

•kiểm tra tại cơ sở.

•- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền

THỰC HIỆN LỆNH 280: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM (thực hiện lần đầu)
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Feedback

•* Phản hồi của cơ quan có thẩm quyền – Cục TT&BVTV 
(online trên CIFER và/hoặc qua email)

•Sent back: doanh nghiệp cần sửa đổi và bổ sung hồ sơ

•Refused: từ chối hồ sơ có lý do

•Submit: giới thiệu sang GACC

•* Phản hồi của GACC (online trên CIFER)

•Sent back: doanh nghiệp cần sửa đổi và bổ sung hồ sơ

•Refused: từ chối hồ sơ có lý do

•Approved: phê duyệt

THỰC HIỆN LỆNH 280: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

PHẢN HỒI KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ



1. Đề nghị đăng ký
thông tin với Cục 

TT&BVTV

• Cung cấp các
thông tin cơ bản
của doanh nghiệp

• Cung cấp giấy tờ
chứng minh liên
quan

2. Cục TT&BVTV 
rà soát, đối chiếu

• Tiến hành đối
chiếu thông tin 
doanh nghiệp
theo quy định của
Lệnh 280

3. Cục TT&BVTV 
giới thiệu sang 

GACC

• Cục TT&BVTV 
gửi danh sách
doanh nghiệp và
các tài liệu liên
quan tới GACC

4. GACC phê 
duyệt, cấp mã

• GACC tiến hành
rà soát, đối chiếu, 
tiếp nhận đăng ký
sau đó đăng danh
sách trên website

5. Doanh nghiệp
tiếp nhận mã

• Doanh nghiệp tra
cứu thông tin trên
website được
cung cấp bởi
GACC

THỰC HIỆN LỆNH 280: 
Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ (không thực hiện trên CIFER)

- Rau tươi, rau tách nước và hạt đậu khô, hạt ý dĩ

- Gia vị (chưa nghiền chưa xay)

- Hạt có dầu

- Hạt cà phê chưa rang + Ca cao chưa rang
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1

• Thay đổi các thông tin đã đăng ký, hồ sơ gồm:

• một bảng hiển thị thông tin đề nghị thay đổi và thông tin ban đầu;

• tài liệu hỗ trợ liên quan đến thông tin đề nghị thay đổi.

2

• Thay đổi các thông tin đã đăng ký: thay đổi địa điểm sản xuất, thay đổi người đại diện

hợp pháp, thay đổi số đăng ký tại Việt nam

• thực hiện hủy mã đã được cấp (cancellation) -> Thực hiện đăng ký mới

3

• Gia hạn đăng ký (3-12 tháng trước khi hết hạn)

• Đơn xin gia hạn đăng ký;

• Bản cam kết sẽ tiếp tục đáp ứng các yêu cầu đăng ký.

THỰC HIỆN LỆNH 280: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

THAY ĐỔI/BỔ SUNG CÁC THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG KÝ
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THỰC HIỆN LỆNH 280: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

Thời hạn đăng ký

Hiệu lực đăng ký: 5 năm

Doanh nghiệp phải: ghi mã đăng ký trên bao bì sản phẩm

GACC công bố: Danh sách doanh nghiệp được đăng ký
trên Cifer: https://cifer.singlewindow.cn/

đường link: 
https://scintl.chinaport.gov.cn/aprwebserver/pages/apr/public/html/companyList.html

Hoặc: http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/6787828/index.html

GACC công bố: Danh sách sản phẩm phải gia hạn đăng ký

https://scintl.chinaport.gov.cn/aprwebserver/pages/apr/public/html/companyList.html
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THỰC HIỆN LỆNH 280: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

Giám sát và quản lý

GACC có thể:

– kiểm tra lại doanh nghiệp

– đánh giá lại hệ thống ATTP

Nếu doanh nghiệp vi phạm:

– yêu cầu khắc phục

– tạm dừng nhập khẩu

Các trường hợp hủy đăng ký

GACC có thể hủy đăng ký nếu:

– gây sự cố an toàn thực phẩm nghiêm trọng

– vi phạm nghiêm trọng quy định ATTP

– hệ thống quản lý ATTP không đảm bảo

– cung cấp tài liệu giả

– không hợp tác điều tra

– chuyển nhượng mã đăng ký trái phép

Một số quy định bổ sung

Trung Quốc có thể tạm dừng nhập khẩu từ một quốc gia

Khi đó không tiếp nhận đăng ký mới

Nếu có thỏa thuận song phương:

➡ áp dụng theo thỏa thuận đó
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CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA TRUNG QUỐC: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CỦA GACC

Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm:

Thiết lập và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, đào tạo kiến thức về an toàn thực phẩm, tăng

cường kiểm tra thực phẩm và tham gia vào các hoạt động sản xuất và vận hành theo quy định của pháp

luật;

Thiết lập và triển khai Hệ thống quản lý sức khỏe cho nhân viên;

Xây dựng và thực hiện các yêu cầu kiểm soát đối với các vấn đề sau đây để trả lời rằng thực phẩm đáp

ứng các tiêu chuẩn an toàn:

*thu mua nguyên liệu, tiêu chaẩn tiếp nhận nguyên liệu và kiểm soát nguyên liệu đầu vào khác;

*kiểm soát quy trình sản xuất, thiết bị, bảo quản, đóng gói và các liên kết sản xuất chính khác;

*kiểm tra, kiểm soát kiểm tra nguyên liệu, kiểm tra bán thành phẩm, kiểm tra thành phẩm xuất

xưởng ...;

*kiểm soát vận chuyển và phân phối.

Thiết lập hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm của DN (tự kiểm tra)

Khuyến khích tuân thủ các yêu cầu của GMP và thực hiện HACCP
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CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA TRUNG QUỐC: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

CÁC TIÊU CHUẨN CỦA TRUNG QUỐC

1. Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm Quốc gia Sản xuất Thực phẩm Quy tắc Vệ sinh Chung

(GB14881-2013).

2. Tiêu chuẩn Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Tiêu chuẩn Vệ sinh Nước uống

(GB5749-2006).

3. Giới hạn tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia của vi khuẩn gây bệnh trong thực phẩm

(GB29921-2013) Bảng 1

4. Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm Quốc gia về Sử dụng Phụ gia Thực phẩm

(GB2760-2014).

5. Giới hạn tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia của độc tố nấm mốc trong thực phẩm

(GB 2761-2017).

6. Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm Quốc gia Giới hạn của Chất gây ô nhiễm trong Thực phẩm

(GB2762-2017)

7. Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm Quốc gia về Giới hạn Dư lượng Tối đa của Thuốc trừ sâu trong

Thực phẩm (GB 2763-2021).

8. Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) Yêu cầu chung đối với doanh

nghiệp sản xuất thực phẩm" (GB / T 27341-2009)

9. Tiêu chuẩn quy định cho từng nhóm thực phẩm/nông sản đăng ký xuất khẩu: tiêu chaẩn cho quả

khô, hạt các loại, cà phê…
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CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA TRUNG QUỐC: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CỦA GACC (checklist)

1. Tổng quan về doanh nghiệp

Thông tin chung của doanh nghiệp

Hệ thống quản lý

Hệ thống tổ chức

2. Địa điểm sản xuất và cách bố trí nhà xưởng

Lựa chọn địa điểm và môi trường xung quanh

Bố trí nhà xưởng

3. Cơ sở vật chất và thiết bị sản xuất

Thiết bị để sản xuất – chế biến – sơ chế

Kho chứa (thường – lạnh)

4. Nước, nước đá, hơi nước

Nước, nước đá, hơi nước dung trong quá trình sản xuất (nếu có)

Nếu có thì kiểm soát như thế nào
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CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA TRUNG QUỐC: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

Cơ quan có thẩm quyền: Cục Bảo vệ thực vật

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CỦA GACC (checklist)

5. Nguyên liệu đầu vào, phụ gia, vật liệu báo gói

Tiêu chuẩn và biện pháp quản lý nguyên liệu

Nguồn nhập nguyên liệu

Phụ gia thực phẩm (nếu có)

Vật liệu bao gói

6. Kiểm soát quá trình sản xuất – chế biến – sơ chế

Thiết lập và vận hành hệ thống HACCP

Kiểm soát độc tố nấm mốc/KL/thuốc BVTV/VSV .. (tùy loại nông sản)

Sử dụng phụ gia thực phẩm và các chất tăng cường dinh dưỡng (nếu có)

7. Làm sạch và tiệt trùng

Biện pháp
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CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA TRUNG QUỐC: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CỦA GACC (checklist)

8. Kiểm soát hóa chất, chất thải, sinh vật gây hại (côn trùng, chuột …)

Kiểm soát hóa chất

Kiểm soát nguồn ô nhiễm vật lý

Kiểm soát thiệt hại do côn trùng gây ra

Quản lý chất thải

9. Truy xuất nguồn gốc

Thiết lập quy trình truy xuất nguồn gốc

Quản lý kho (nhập – xuất)

10. Quản lý và đào tạo nhân sự

Khám sức khỏe định kỳ và lưu hồ sơ

Đào tạo nhân sự

Yêu cầu đối với nhân viên quản lý
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CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA TRUNG QUỐC: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CỦA GACC (checklist)

11. Tự kiểm tra và tự kiểm soát

Kiểm tra thành phẩm: kiểm dịch thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm, các kết quả xét

nghiệm thử nghiệm đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc.

Có thể ủy thác cho cơ sở có đủ năng lực thực hiện việc kiểm tra, thử nghiệm

12. Kiểm soát dịch hại

Thực hiện các biện pháp hữu hiệu để sản phẩm không bị nhiễm sinh vật gây hại (biện

pháp phòng ngừa); Theo dõi các dịch hại mà Trung Quốc quan tâm. Lập và lưu hồ sơ

không dưới 2 năm.

Xác định dịch hại: doanh nghiệp tự thực hiện hoặc ủy thác cho một tổ chức chuyên môn.

Lập và lưu hồ sơ không dưới 2 năm.

Kiểm soát dịch hại: DN phải thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch hại một cách thường

xuyên hoặc khi cần thiết. Lập và lưu hồ sơ không dưới 2 năm.

Xử lý khử trùng (nếu cần).

13. Doanh nghiệp: Cam kết tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam và Trung Quốc

Cơ quan có thẩm quyền: giới thiệu doanh nghiệp xuất khẩu đáp ứng được quy định pháp

luật của Việt Nam và Trung quốc.
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CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA TRUNG QUỐC: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

CÁC TIÊU CHUẨN VỀ NGƯỠNG ATTP

Nhóm chỉ tiêu ATTP Việt Nam Trung Quốc

Dư lượng thuốc BVTV Thông tư số 50/2016/TT-BYT GB 2763-2021

Vi sinh vật QCVN 8-3: 2012/BYT GB 29921-2013

Độc tố nấm QCVN số 8-1:2011/BYT GB 2761-2017

Chấy gây ô nhiễm (kim

loại nặng…)

QCVN số 8-2:2011/BYT GB2762-2017
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CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA TRUNG QUỐC: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

So sánh Lệnh 248 và Lệnh 280 (GACC)

Nội dung Lệnh 248 (2021) Lệnh 280 (2025)

Cơ chế đăng ký Đăng ký doanh nghiệp Tiếp tục duy trì

Phương thức quản lý
Đăng ký trên Cifer và theo Danh 

mục
Bổ sung quản lý dựa trên rủi ro

Thời hạn đăng ký 5 năm 5 năm

Gia hạn
3-6 tháng

Phải nộp hồ sơ

3-12 tháng

Có cơ chế tự động gia hạn

Giám sát sau đăng ký Có
Tăng cường kiểm tra và khắc 

phục

Hủy đăng ký Có Quy định chi tiết hơn
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CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA TRUNG QUỐC: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

Điểm mới quan trọng của Lệnh 280

Một số điểm thay đổi đáng chú ý:

1. Áp dụng mạnh hơn nguyên tắc quản lý rủi ro

GACC có thể điều chỉnh yêu cầu đăng ký dựa trên:

•rủi ro thực phẩm

•tình hình an toàn thực phẩm

•thay đổi trong hệ thống quản lý

2. Bổ sung cơ chế tự động gia hạn

Mã đăng ký có thể: ➡ tự động gia hạn thêm 5 năm

Trừ trường hợp:

•thực phẩm thuộc danh mục đặc biệt

•doanh nghiệp đang khắc phục vi phạm

3. Tăng cường giám sát sau đăng ký

GACC có thể:

•kiểm tra lại doanh nghiệp

•yêu cầu khắc phục

•đình chỉ nhập khẩu
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CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA TRUNG QUỐC: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

Các trường hợp doanh nghiệp có thể bị đình chỉ xuất khẩu

GACC có thể tạm dừng nhập khẩu nếu:

•phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm

•hệ thống quản lý ATTP không đảm bảo

•doanh nghiệp không hợp tác kiểm tra

•chưa hoàn thành biện pháp khắc phục

Sau khi khắc phục:

➡ có thể khôi phục xuất khẩu
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CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA TRUNG QUỐC: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

Các trường hợp hủy đăng ký doanh nghiệp

GACC sẽ hủy đăng ký nếu:

*xảy ra sự cố an toàn thực phẩm nghiêm trọng

*vi phạm nghiêm trọng khi kiểm tra nhập khẩu

*cung cấp tài liệu giả mạo

*cho thuê hoặc chuyển nhượng mã đăng ký

*từ chối hợp tác điều tra

Doanh nghiệp bị hủy đăng ký:

➡ không được xuất khẩu sang Trung Quốc
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CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA TRUNG QUỐC: 

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc

Vai trò của cơ quan quản lý Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải:

*giám sát doanh nghiệp xuất khẩu

*giới thiệu doanh nghiệp đăng ký GACC

*kiểm tra điều kiện ATTP

*báo cáo khắc phục khi có vi phạm

Nếu phát hiện rủi ro:

➡ phải tạm dừng xuất khẩu và khắc phục
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KHUYẾN NGHỊ

1. Để đáp ứng được các điều kiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc, doanh nghiệp cần

thiết lập và vận hành hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm theo nguyên tắc

HACCP .

2. Các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu, cập nhật và tuân thủ các quy định của Lệnh

280 cùng các quy định liên quan của phía Trung Quốc nhằm bảo đảm đáp ứng đầy đủ

yêu cầu về đăng ký, quản lý và xuất khẩu thực phẩm.

3. Các lỗi thường gặp khi khai báo online: Thông tin về tài khoản; Địa chỉ văn phòng/địa

chỉ nơi sản xuất; Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương; Tên Latin/khoa học của sản

phẩm; Thông tin về người liên lạc; Ghi chú ...
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LIÊN HỆ HƯỚNG DẪN LỆNH 280

1. Danh sách các loại sinh vật gây hại Trung Quốc quan tâm và các hàng hóa có ký

kết thỏa thuận, Nghị định thư xuất khẩu, hiệp định với Trung Quốc tại đường link:

https://bit.ly/3JzYIqe

2. Các thông tin mới nhất được cập nhật tại website của Cục TT&BVTV

https://ppd.gov.vn/

3. Trong quá trình thực hiện đăng ký xuất khẩu thực phẩm nguồn gốc thực vật sang

Trung Quốc theo Lệnh 280, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ:

Phòng An toàn thực phẩm và Môi trường (Cục TT&BVTV)

Địa chỉ: Số 149, Phố Hồ Đắc Di, Phường Kim Liên, Hà Nội

Email: attpmt_ttbvtv@mae.gov.vn

https://bit.ly/3JzYIqe
https://ppd.gov.vn/


Trân trọng cảm ơn!

Phòng An toàn thực phẩm và Môi trường

(Cục Trồng trọt và Bảo Vệ Thực Vật)
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